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TÓM TẮT: 
Bối cảnh: Chất lượng đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng được nhu cầu của trường học thông minh, xã hội dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Kết quả: Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của khoa Kinh tế thông qua một số biện pháp.
Bàn luận: Xem xét tính khả thi của các biện pháp đã dề xuất.
ABSTRACT: 
Context: The quality of instructors has not still adapted the need of the smart shools, society under the affecting of the industrial revolution 4.0.
Result: Increase step by step the quality of instructors of the faculty of the Economics through some solutions.
Discussion: Consider the feasibilty of some solutions that has suggested.
1. Mở đầu:

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đó là phải chuẩn bị lực lượng lao động để có thể đáp ứng và hưởng lợi từ các cam kết quốc tế. Mặc dù, Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng với nguồn cung lao động dồi dào và ổn định nhưng trước xu thế hội nhập cũng đã đặt Việt Nam trước nhiều cơ hội và thách thức mới.
Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các cơ sở giáo dục giáo dục nghề nghiệp hướng đến nhà trường thông minh là tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học có chuyên môn cao để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để thực hiện nhiệm vụ này, xây dựng đội ngũ giảng viên có tính năng động, tìm tòi, sáng tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, có phương pháp giảng dạy tích cực, thích ứng tốt với môi trường giảng dạy trong nhà trường thông minh là  đòi hỏi quan trọng hiện nay.

Tuy nhiên, giáo dục nghề nghiệp đang đối mặt với những thách thức lớn như chất lượng đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…trong đó khoa Kinh tế của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh không phải là trường hợp ngoại lệ. Trong bài viết này người viết đề xuất một số biện pháp với kỳ vọng từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của khoa Kinh tế trong năm  học sau và những năm kế tiếp.

Tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của khoa Kinh Tế trong nhà trường thông minh” nhằm thúc đẩy hoạt động giảng dạy và đào tạo cho sinh viên khoa Kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và những năm tiếp theo. 

2. Kết quả nghiên cứu:

2.1. Thực trạng
Chất lượng của đội ngũ giảng viên là yếu tố quan trọng trong việc quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, dịch vụ và sự phát triển của nhà trường. Đội ngũ giảng viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là cổ máy có tinh quan trọng đặc biệt trong việc đào tạo sinh viên, đồng thời là là nhân tố xây dựng sự phát triển bền vững của xã hội. 
Tuy nhiên, hiện nay năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học của một số giảng viên của khoa còn thấp. Phương pháp dạy học, công tác kiểm tra, đánh giá của đội ngũ giảng viên chậm được đổi mới. Nội dung giảng dạy còn nặng về lý thuyết, sách vở, chưa phù hợp với đặc thù khác nhau của các các môn học và các đối tượng người học; đào tạo chưa gắn chặt với sử dụng, với sự phát triển của kinh tế - xã hội; chưa theo kịp với nhu cầu xã hội; chưa chú trọng giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ ngoại ngữ và hoạt động xã hội), phát huy tính sáng tạo, năng lực thực hành của sinh viên. 
2.2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài

2.2.1. Đặc điểm:
     - Sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy hiện nay chất lượng hoạt động giảng dạy và đào tạo sinh viên khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh cần phải nâng cao để đáp yêu cầu của thị trường lao động và xã hội.
2.2.2. Thuận lợi:


-  Khoa Kinh tế có đội ngũ giảng viên là mười tám người cơ hữu, trong đó tiến sĩ 01; Thạc sĩ: 13; Đại học 04. Như vậy tỷ lệ giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên là 78%.

- Phương pháp dạy lấy người học làm trung tâm đã và đang được hơn 50% giảng viên thực hiện.
- Tài liệu giảng dạy  tất cả các học phần đều có ba tàì liệu giảng dạy phục vụ cho phương pháp giảng dạy mới.

- Các điều kiện vật chất như Hội trường, phòng học, các phương tiện hiện đại phục vụ giảng dạy được nhà trường quan tâm, phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho công tác đào tạo.

- Chương trình đào tạo đều được rà soát, định kỳ hai năm một lần tiến hành điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng nghề nghiệp để phù hợp với nhu cầu của các cơ quan tuyển dụng.

- Rèn nghề, thực hành, thực tập, của sinh viên ngày càng được đổi mới. Nhiều mô hình rèn nghề, thực hành thực tập đã mang lại cơ hội học tập tốt cho sinh viên.

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên đang hướng tới chính xác khách quan hơn; thông qua thực hiện Ngân hàng đề thi, thi trắc nghiệm khách quan đạt gần 30%.

2.2.3. Khó khăn:

- Các giảng viên đang giảng dạy đa số chưa giỏi ngoại ngữ, chưa giỏi thực hành, chưa có nhiều tâm huyết, làm việc có trách nhiệm.
- Đổi mới phương pháp giảng dạy đã đang được thực hiện, nhưng chưa thường xuyên ở Khoa, Bộ môn. Một số giảng viên còn thiên về lý luận, thiếu thực tiễn, chưa tìm ra và áp dụng những phương pháp giúp sinh viên chủ động hơn trong tiếp thu kiến thức. Khả năng phân tích, luận giải các vấn đề của giảng viên có lúc chưa sâu, nặng về trình bày theo giáo trình; thiếu ví dụ thực tiễn. Những điều đó đã làm cho sinh viên thiếu sự hăng say trong học tập, ít quan tâm đến môn học, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và kết quả giảng dạy.
- Sinh viên: Đa số ý thức học tập của sinh viên hạn chế, mục tiêu học tập của sinh viên còn mang nặng tính thi cử, trả nợ cho xong môn học…Ngoài ra, đầu vào sinh viên của trường tương đối thấp, ảnh hưởng nhiều đến việc dạy và học.

-Về chương trình đào tạo đã được cải tiến, nhưng nội dung lý thuyết còn nhiều, nặng về dạy kiến thức, thiếu về dạy kỹ năng.

- Giáo trình thiếu, nội dung giáo trình thiếu cập nhật chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

- Về cơ sở vật chất đã được đầu tư khá lớn về trang thiết bị phòng thí nghiệm, thư viện điện tử, phương tiện giảng dạy.., nhưng vẫn chưa sử dụng hiệu quả trong đào tạo.

 - Thiếu các mô hình đáp ứng tốt, rèn nghề, thực hành, thực tập nghề nghiệp trong trường, hoặc có nhưng mô hình tốt nhưng hiệu quả sử dụng chưa cao.
- Chất lượng khóa luận, tiểu luận chưa cao.

2.2.4. Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của khoa Kinh tế trong nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Để thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên trong khoa Kinh tế của Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều cách tiến hành nhưng trước mắt cần chú ý bám sát mục tiêu thực hiện dưa theo các tiêu chí về đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp như sau: 
Tiêu chí 1 về Năng lực chuyên môn 

- Tiêu chuẩn 1: Trình độ chuyên môn
- Tiêu chuẩn 2:  Trình độ ngoại ngữ
- Tiêu chuẩn 3: Trình độ tin học
Tiêu chí 2 về Năng lực sư phạm

- Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy
- Tiêu chuẩn 2: Chuẩn bị hoạt động giảng dạy
- Tiêu chuẩn 3: Thực hiện hoạt động giảng dạy
- Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
- Tiêu chuẩn 5: Quản lý hồ sơ dạy học
- Tiêu chuẩn 6: Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy 
- Tiêu chuẩn 7 về Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục
- Tiêu chuẩn 8: Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
- Tiêu chuẩn 9: Hoạt động xã hội
Tiêu chí 3 về Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học
- Tiêu chuẩn 1: Học tập, bồi dưỡng nâng cao
- Tiêu chuẩn 2: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học
- Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu khoa học
Cụ thể cần thực hiện những biện pháp để nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên trong khoa Kinh tế của Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Về năng lực chuyên môn: 
- Đa số giảng viên có trinh độ chuyên môn cao, đáp ứng chuẩn đứng lớp nhưng còn thiếu kinh nghiệm hoạt động thực tế. Do đó, khoa có kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các giảng viên đồng thời tăng cường nắm bắt những kiến thức thực tế cho các giảng viên của các doanh nghiệp đang vận hành, hoạt động trên thương trường.
- Ngoài ra, cần tăng cường khả năng ứng dụng ngoại ngữ, tin học cho các giảng viên vì đa số có kiến thức nền tảng nhưng các kỹ năng vận dụng trong các tình huống thực tế còn chưa đáp ứng được sự mong đợi của khoa, của trường.
- Tăng cường về đạo đức nghề nghiệp cho các giảng viên, nhà giáo cần phải tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự của nhà giáo, có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, ứng xử với sinh viên, đồng nghiệp hòa nhã, hòa đồng, có tinh thần bảo vệ lẽ phải, công bằng trước lợi ích của người học, của đồng nghiệp, của trường và cộng đồng.

Về năng lực sư phạm:
- Tất cả các giảng viên của khoa Kinh tế đều có đầy đủ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nhưng một số giảng viên chưa có chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề quốc gia bậc ba. Khoa Kinh tế sẽ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề quốc gia bậc ba cho những giảng viên này trong năm học tới.
- Nâng cao năng lực cho các giảng viên về giảng dạy theo phương pháp truyền thống cũng như hiện đại nhất là giảng dạy trực tuyến trên các phần mềm như Google Meet, Google Classroom, Google Attendance, Microsoft Teams, Zoom, phần mềm trên nền mã nguồn mở như Moodle…
- Tăng cường cường cho giảng viên sử dụng các phần mềm mô phỏng, thực hành, thực tế ảo trong giảng dạy nhất là các phần mềm tương tác, khai thác tài nguyên giáo dục mở (OER), Open Course Ware của học viện MIT (OCW) trên Internet. 
- Xây dựng danh mục thiết bị giảng dạy, ưu tiên tập trung các ngành cao đẳng chất lượng cao như Quản tri doanh nghiệp vừa và nhỏ và Kế toán doanh nghiệp; rà soát, chỉnh sửa các danh mục thiết bị đã ban hành theo hướng tiếp cận với các nước trong khu vực; áp dụng tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo chuẩn khu vực, quốc tế. Đồng thời, rà soát, thống nhất các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; xây dựng các cơ chế, quy định về đảm bảo chất lượng; các cơ chế, quy định và phát triển hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Rà soát, hoàn chỉnh, xây dựng lại và công bố chương trình giảng dạy ngành học từ đầu học kỳ. Từng ngành học, các môn nào bắt buộc, các môn nào tự chọn, luôn bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu học và tín hiệu nhu cầu lao động của thị trường. Không những các môn học bắt buộc phải có đề cương chi tiết, mà còn phải bắt buộc đối với các môn học tự chọn.

- Đặt ra thời hạn và yêu cầu bộ môn phải cố gắng chỉnh sửa và hoàn tất giáo trình thống nhất phục vụ học tập theo cách viết sinh viên tự học, thống nhất cách viết mỗi chương học, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập có lời giải, chuẩn hóa các chuyên đề thuyết trình cho từng môn học, bài tập nhóm, bài tập cá nhân cho từng môn học và công bố trên mạng của khoa, của bộ môn.
- Xây dựng lại trang web khoa Kinh tế, bộ môn, tài khoản cho từng giảng viên với đường truyền đủ mạnh, yêu cầu giảng viên tải bài giảng của mình trên tài khoản từng cá nhân, khoa có thể kiểm tra và định lượng trong việc đánh giá nhiệm vụ chuẩn bị bài giảng của giảng viên.
- Tăng cường ứng dụng những công cụ thông minh của thời đại số như phần mềm quản lý nhân sự vào vận hành và quản trị khoa có hiệu quả. Với lợi thế của cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần áp dụng và vận dụng những giá trị của công nghệ . Điều này đồng nghĩa với việc nhà trường cần tự động hóa công tác quản trị nguồn nhân lực số. Phần mềm quản trị nguồn nhân lực số mang đến những giải pháp quản lý toàn diện cho khoa, trường, giúp quy trình quản lý nhân sự của cơ sở đào tạo trở nên dễ dàng và mang lại hiệu quả cao, tiết giảm chi phí và thời gian thực thi nhiệm vụ; đặc biệt là giúp các nhà lãnh đạo nhanh chóng có được những quyết định đúng đắn về nhân sự.

- Tăng cường sự liên lạc, truyền thông giữa các giảng viên và người học, gia đình của sinh viên thông qua các mạng truyền thông xã hội như Facebook, Zalo, Messenger… 
- Tăng cường hoạt động, đa dạng hóa các hình thức hoạt động của các câu lạc bộ học thuật, chuyên môn trong khoa như câu lạc bộ Khởi nghiệp, câu lạc bộ Pháp luật lên mức tích cực, chủ động cao hơn. Thành lập thêm các các câu lạc bộ cho sinh viên các ngành Thương mại diện tử, tài chính doanh nghiệp như sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch thương mại ảo…
Về năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học
- Xây dựng cơ cấu đội ngũ giảng viên hợp lý, đạt chuẩn và vượt chuẩn đáp ứng yêu cầu trước mắt và dài hạn. Đổi mới các khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giảng viên. 
- Cơ cấu đội ngũ giảng viên được thực hiện và xây dựng trên các mặt: Cơ cấu độ tuổi đa dạng giữ giảng viên trẻ và lâu năm giàu kinh nghiệm, cơ cấu giới tính, cơ cấu học vị, học hàm; cơ cấu nguồn đào tạo; cơ cấu lực lượng hiện có… một cách hợp lý, làm cho đội ngũ giảng viên ngày càng hài hòa, phát huy được vai trò, sức mạnh trong thực hiện bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa và vững chắc, khắc phục hạn chế vốn đang còn tồn tại hiện nay.

- Nhìn chung, số lượng các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên trong khoa còn rất ít, chất lượng chưa cao, chưa xứng đáng với tiềm năng của họ. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học luôn là nhiệm vụ song hành của người dạy. Khoa sẽ khuyến khích, động viên các giảng viên tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học hơn nữa. 

- Xây dựng lại quy chế sử dụng nguồn lực giảng viên cho phù hợp, chẳng hạn huy động giảng viên giàu kinh nghiệm, vững chuyên môn vào công việc nghiên cứu khoa học, chủ biên giáo trình, bài giảng, viết báo cáo tham luận, báo cáo chuyên môn, giảm bớt thời gian chấm bài, trực tư vấn sinh viên, … Khoa phải có kế hoạch đào tạo giảng viên trẻ, tăng cường thời gian tiếp xúc sinh viên, nhận trợ giảng, chấm bài nhiều hơn tạo ra vòng quay kiến thức nhiều lần, tăng khả năng mềm xử lý tình huống.

- Có kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp để bố trí giảng viên dạy nghề trải nghiệm thực tiễn sản xuất, sử dụng máy móc, công nghệ hiện đang phổ biến trong sản xuất, dịch vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên; đảm bảo cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng mà thị trường lao động cần cũng như không bỡ ngỡ giữa công nghệ, thiết bị đang giảng dạy với công nghệ, thiết bị đang phổ biến trong nền kinh tế. 
- Khoa Kinh tế và doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập và đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và đào tạo nghề tại doanh nghiệp; Các khoản chi cho hoạt động đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế; Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của doanh nghiệp theo ngành, nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động hằng năm cho cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. 

- Tăng cường các môn học thực hành được đào tạo tại doanh nghiệp. Phấn đấu tỉ lệ các môn học được đào tạo tại doanh nghiệp chiếm tỉ lệ ít nhất 30% trở trên so với tổng thời lượng đào tạo của chương trình. Hiện nay, khoa Kinh tế hợp tác với các doanh nghiệp như Tổng công ty dầu Việt Nam (PV Oil), công ty cổ phần Bell System 24 - Hoa Sao, công ty cổ phần Misa, công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Cát Vạn Lợi, công ty TNHH MTV Đại Tứ Hùng, công ty TNHH TM Tin học Long Đạt, công ty cổ phần công nghệ Sapo, công ty Lazada E-logistics Việt Nam… cung cấp nơi thực tập, tuyển dụng học sinh, sinh viên, phần mềm phục vụ đào tạo và giảng dạy. 
- Thực hiện các chính sách đãi ngộ tốt để thu hút giảng viên giỏi, đồng thời đào tạo đội ngũ giảng viên mới: đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá giỏi có ngành nghề đào tạo phù hợp được ưu tiên xét tuyển thẳng vào các trường. Đối với các sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có ngành nghề phù hợp được tiếp nhận và đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, phát triển đội ngũ giảng viên. 

- Có chính sách giữ chân những giảng viên giỏi thông qua tạo môi trường giảng dạy thân thiện, tích cực; chế độ tiền lương và thu nhập thỏa đáng; chính sách hỗ trợ tiếp tục học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên. 
3. Kết luận

Trên đây là một số biện pháp để thực hiện nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên khoa Kinh tế tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nhà trường thông minh đưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có mục tiêu thực hiện chủ yếu dựa vào bộ tiêu chí về đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp kềt hợp với những yêu cầu thực tế tuyển dụng sinh viên của các doanh nghiệp hiện nay.
Những tâm huyết và cố gắng của từng giảng viên trong việc xây dựng và phát triển khoa Kinh tế, trong đó từng bộ môn, từng giảng viên cùng hợp tác và phấn đấu không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực để khoa ngày càng phát triển mạnh mẽ, chất lượng đội ngũ giảng viên chắc chắn sẽ đạt được kết quả như mong đợi. 
Một số ý kiến tổng hợp từ cá nhân nêu trên có thể còn thiếu sót và chưa hợp lý, tôi rất mong sự đóng góp quý báu của quý thầy cô, điều này sẽ giúp các giảng viên có cái nhìn tốt hơn trong quá trình thực hiện nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên khoa Kinh tế. 

Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của khoa Kinh tế có tầm quan trọng sống còn đối với khoa Kinh tế nói riêng cũng như trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh nói chung và mở rộng áp dụng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.
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